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1. Đặt vấn đề
Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng

công nghệ số nhằm xây dựng thế giới siêu kết
nối và tích hợp các công nghệ thông minh để tối
ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Những
công nghệ tiên tiến nhất hiện nay là Trí tuệ nhân
tạo (AI); Dữ liệu lớn (Big Data); Internet kết nối
vạn vật (IoT), Công nghệ thực tế ảo (VR), Công
nghệ sinh học... Cách mạng công nghiệp 4.0 đã
tạo cơ hội và đặt ra yêu cầu tất yếu phải xây dựng
nền giáo dục 4.0. Theo đó, giáo dục trở thành
một hệ sinh thái mà mọi người có thể cùng học
tập mọi lúc, mọi nơi với các thiết bị được kết nối.
Nhà trường trở thành một hệ sinh thái tạo sản
phẩm sáng tạo mang tính cá thể, với kiến thức và
năng lực đổi mới, sáng tạo riêng của cá nhân.
Trong giáo dục 4.0, lãnh đạo nhà trường, giảng
viên có thể thu thập dữ liệu, phân tích và đánh
giá chính xác về người học; theo dõi quá trình
học tập tại nhà, kiểm tra mức độ hoàn thành bài
tập và thông báo kết quả học tập tới sinh viên.
Với công nghệ AI có thể thay thế giảng viên ở
một số khâu như điểm danh, chấm bài, soạn bài
và hỗ trợ dạy ngoại ngữ. Hiện nay, các tập đoàn
công nghệ lớn đã cho ra đời nhiều thiết bị và
phần mềm thông minh phục vụ giáo dục. Chẳng
hạn, Bộ công cụ giáo dục Google (G-Suite for
Education), Microsoft Office365, Chroma Key
tạo trường quay thu nhỏ để người học tự sản xuất
sản phẩm truyền thông, Công nghệ đám mây
(Cloud) cung cấp những phần mềm học tập trên
Internet có sử dụng tài khoản... 

Giáo dục 4.0 sẽ mang lại sự hỗ trợ tối ưu cho
công tác xây dựng thông tin trong trường đại học
nói chung, đồng thời tác động đến công tác phát
triển thể chất cho sinh viên nói riêng. Trường Đại
học TDTT Bắc Ninh là cơ sở đào tạo cán bộ
TDTT hàng đầu và đào năng khiếu TDTT, đào tạo
vận động viên trẻ quốc gia. Công nghệ khai thác
dữ liệu kết hợp với giảng dạy, huấn luyện ở các
môn thể thao của Nhà trường sẽ là cơ sở để xây

dựng một hệ thống quản lý thành tích thể thao dựa
trên khai thác dữ liệu và nâng cao chất lượng
giảng dạy, huấn luyện các môn thực hành. Thông
qua thực tế công tác quản lý TDTT và khai thác
dữ liệu của nhà trường có thể xây dựng hệ thống
thông tin quản lý thể thao trường đại học, trong
đó việc phân tích các giá trị liên quan và sử dụng
phương pháp giữ vai trò tiên quyết để xây dựng
hệ thống thông tin quản lý thể thao dựa trên khai
thác dữ liệu. Hệ thống thông tin này dựa trên ý
tưởng khai thác dữ liệu để có thể cung cấp thông
tin cho quá trình ra quyết định liên quan đến huấn
luyện các môn thể thao. Cấu trúc hệ thống thông
tin xây dựng dự kiến gồm ba lớp có khả năng thích
ứng tốt và khả năng mở rộng chức năng, tiết kiệm
khối lượng công việc bảo trì cho sau khi ứng dụng.

Khai phá dữ liệu (Data mining) là quá trình
tính toán để tìm ra các mẫu trong các bộ dữ liệu
lớn liên quan đến các phương pháp tại giao điểm
của máy học, thống kê và các hệ thống cơ sở dữ
liệu. Đây là một lĩnh vực liên ngành của khoa
học máy tính. Mục tiêu tổng thể của quá trình
khai thác dữ liệu là trích xuất thông tin từ một bộ
dữ liệu và chuyển nó thành một cấu trúc dễ hiểu
để sử dụng tiếp. Ngoài bước phân tích thô, nó
còn liên quan tới cơ sở dữ liệu và các khía cạnh
quản lý dữ liệu, xử lý dữ liệu trước, suy xét mô
hình và suy luận thống kê, các thước đo thú vị,
các cân nhắc phức tạp, xuất kết quả về các cấu
trúc được phát hiện, hiện hình hóa và cập nhật
trực tuyến. Khai thác dữ liệu là bước phân tích
của quá trình “khám phá kiến thức trong cơ sở
dữ liệu”. Data mining cùng với Data science
(khoa học dữ liệu) chính là hai lĩnh vực công
nghệ đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.
Với khả năng tập hợp, sắp xếp số lượng dữ liệu
lớn từ đó đưa ra những phân tích chính xác nhất.
Quá trình khai phá dữ liệu của Data mining được
diễn ra với công nghệ tính toán tiên tiến không
chỉ giới hạn trong việc trích xuất dữ liệu mà còn
được sử dụng để chuyển đổi, làm sạch, tích hợp
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dữ liệu và phân tích mẫu. Như vậy, khai phá dữ
liệu chính là việc sử dụng các thuật toán và công
nghệ liên quan để đưa ra các dự báo dựa trên dữ
liệu hiện có, nhằm đưa ra quyết định chủ động
và dựa trên kiến thức. Công nghệ khai thác dữ
liệu hiện đang là lĩnh vực có ảnh hưởng quốc tế
và là trọng tâm nghiên cứu hàng đầu về xử lý
thông tin và ra quyết định, các ngành nghề khác
nhau đều ứng dụng để phân tích thông tin dựa
trên các hoạt động hỗ trợ ra quyết định. Mức độ
phổ biến của nó ngày càng sâu rộng và đóng vai
trò quan trọng trong chuyển đổi số. Để nâng cao
năng lực cạnh tranh cốt lõi của Trường Đại học
TDTT Bắc Ninh cần phân bổ tối ưu được các
nguồn lực, cũng như sử dụng tài nguyên. Ngoài
ra, Trường cần phân tích công nghệ khai thác dữ
liệu và thực trạng quản lý thông tin nhằm rút ra
các bài học kinh nghiệm phục vụ tự chủ đại học
và kinh doanh thể thao hiện nay.

Mục tiêu cuối cùng của khai phá dữ liệu huấn
luyện thể thao là tìm thấy một lượng lớn dữ liệu
từ kiến thức có giá trị, có ý nghĩa. Dưới góc độ
lý thuyết cơ bản, khai phá dữ liệu bao gồm các
tính năng sau: Phân tích dữ liệu tự động và dự
báo xu hướng; Khai thác dữ liệu có khả năng
thực hiện phân tích tự động dựa trên cơ sở dữ liệu
lớn; Tìm kiếm thông tin dự đoán. Với việc phân
tích mối quan hệ, tương quan: Có mối quan hệ
giữa hai tập dữ liệu hoặc tính thường xuyên hoặc
các nhóm dữ liệu. Phân tích tương quan là phân
tích các mối quan hệ này và có thể cao hơn là
ứng dụng các mô hình hồi quy qua các phần
mềm R, SPSS. Phân cụm: Dữ liệu (Data) trong
cơ sở dữ liệu (Database) là một đơn vị lưu trữ dữ
liệu duy nhất, song dữ liệu không thể mang ý
nghĩa duy nhất, mà các cụm dữ liệu này được
phân tán, quy nạp, hợp nhất để tạo thành một tập
hợp con có ý nghĩa. Để tạo một một hệ cơ sở dữ
liệu phân tán trong huấn luyện thể thao, các tệp
(File) không chỉ quan hệ với nhau về mặt logic
mà cần có một cấu trúc giao diện chung giữa
chúng để có thể truy cập lẫn nhau. Thực tế có rất
nhiều ứng dụng yêu cầu các hệ quản trị dữ liệu
thao tác trên dữ liệu bán cấu trúc hoặc không cấu
trúc, như các File Web trên mạng Internet.

Khai phá dữ liệu là các quy tắc trích xuất dựa
trên cơ sở dữ liệu hoặc kho dữ liệu được sử dụng
để hướng dẫn các hành động hiện tại và tương
lai. Khai thác dữ liệu nâng cao hiệu quả trình độ

quản lý thể thao trong công tác huấn luyện thể
thao là một vấn đề quan trọng mà các giảng viên,
huấn luyện viên, nhà quản lý của ngành TDTT
phải đối mặt. Mỗi một ngày trôi qua sẽ sinh ra
một lượng dữ liệu rất lớn, đặc biệt là đối với công
tác huấn luyện học sinh, sinh viên, vận động
viên. Nếu dữ liệu đó không có phương tiện cập
nhật, phân tích, dự báo thì những mô hình dự báo
thành tích với các tình huống của ngày hôm nay
đã có thể bị giảm xuống và như vậy ảnh hưởng
lớn để việc đạt thành tích cao. Vì vậy, quá trình
mô hình hóa cần lặp lại đối với công tác huấn
luyện thể thao một cách thường xuyên liên tục là
hết sức cấp thiết. Kỹ thuật khai phá dữ liệu có
thể nhanh chóng thực hiện các thay đổi đối với
dữ liệu phản ánh và cung cấp hỗ trợ quyết định.
Khai phá dữ liệu là cần thiết để xác định các quy
tắc tiềm năng, cũng như quản lý và duy trì các
quy tắc. Quy tắc không nhất thiết phải áp dụng
cho tất cả dữ liệu khám phá khi nó đạt đến
ngưỡng tin cậy cần thiết.

2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Phân tích chức năng Quản lý thể thao

của trường đại học
Phát triển hệ thống thông tin quản lý thể thao

trường đại học sẽ góp phần giúp các trường thể
thao hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ quản lý
khoa học khác nhau, có lợi cho việc hoàn thành
các chức năng và mục tiêu khác nhau của các
trường đại học thể thao để giải quyết các vấn đề
đào tạo sinh viên, vận động viên và kinh doanh
thể thao. Hệ thống thông tin quản lý cùng một số
phương pháp phân tích thông tin thông qua khai
phá dữ liệu, sẽ là công cụ hỗ trợ hiệu quả quá
trình ra quyết định và giữ vị trí vai trò thực sự để
mang lại hiệu quả cao.

Nghiên cứu dựa trên khai phá dữ liệu của
trường đại học thể thao rất hữu ích để cải thiện
hiệu quả làm việc của giảng viên, huấn luyện viên
và có độ chính xác cao, do đó nâng cao chất lượng
giảng dạy – huấn luyện của nhà trường. Thông
qua nền tảng thông tin chính xác và toàn diện hơn
để đáp ứng nhu cầu của ba đối tượng: người quản
trị, giảng viên – huấn luyện viên, sinh viên – vận
động viên. Dưới góc độ vai trò người sử dụng,
chức năng hệ thống thông tin chủ yếu có ba loại:
Quản trị hệ thống; Giảng viên – Huấn luyện viên;
Sinh viên – Vận động viên. Ngoài ra còn những
người dùng khác song chủ yếu khác nhau ở vai trò
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phân quyền điều hành hệ thống. Mỗi người dùng
được cung cấp tài khoản và mật khẩu để đăng
nhập vào hệ thống thông tin. Hình 1 là sơ đồ hóa
hệ thống quản lý thể thao.

Hệ thống tuân theo nguyên tắc từ trên xuống
dưới, đầu tiên cần xác định được các trường hợp
có quyền cao nhất, điều này nhằm giới hạn phạm
vi cho các phân hệ và người tham gia khác nhau
của hệ thống. Sau đó, phân tích từng phạm vi cho
người dùng ở mỗi phân hệ, quá trình phân tách
này cứ như vậy được áp dụng cho đến hết. Nó
phản ánh mối quan hệ giữa các bên tham gia và
các chi tiết khác nhau của từng phân hệ chức năng
của hệ thống. Chẳng hạn với phân hệ “Thành tích”
khi áp dụng nguyên tắc này, thi đầu tiên phải phân
tích tổng thể các trường hợp sử dụng, và sau đó
tiếp tục đi từ trên xuống dưới để phân tách. Những
người dùng khác nhau có các vai trò khác nhau
trong phân quyền điều hành hệ thống. Khi người
dùng đăng nhập, họ cần khai báo tài khoản và mật
khẩu để xác minh quyền truy cập và các thao tác
liên quan đến mỗi phân hệ của hệ thống.

2.2. Hệ thống khai thác dữ liệu và quy trình
khai thác

Khai phá dữ liệu là để thích ứng với nhu cầu
mới của xử lý thông tin và sự phát triển xã hội
về tất cả các khía cạnh của nhu cầu cấp thiết. Từ
đó phát triển một kỹ thuật phân tích thông tin
mới để tìm ra thông tin hoặc tập hợp có ý nghĩa
và quan trọng từ quá trình thăm dò dữ liệu lớn.
Trong đó bao gồm một công cụ cơ sở dữ liệu
quan hệ hiệu suất cao và một loạt các tích hợp
dữ liệu trên cơ sở trí tuệ nhân tạo, công nghệ
thống kê và cơ sở dữ liệu, theo hình thức nghiên
cứu liên ngành.

Khai phá dữ liệu là việc sử dụng công nghệ
khai thác dữ liệu, quá trình khai thác các kiến thức
quý giá từ cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và các thông

tin khác trong một cơ sở dữ liệu lớn. Toàn bộ quy
trình khai thác dữ liệu bao gồm chuẩn hóa dữ liệu,
tích hợp dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, khai thác dữ
liệu, đánh giá mẫu, biểu diễn tri thức… Hình 2
cho thấy tiến trình khai phá dữ liệu (Data mining).

Sau khi các trường đại học đặc tả dữ liệu quản
lý thể thao, loại bỏ dữ liệu không chính xác và các
quy trình quản lý dữ liệu khác, thông qua việc
triển khai thiết kế kho dữ liệu, có thể xây dựng
một kho dữ liệu với danh mục. Từ đó chuyển đổi
thành một tập hợp các tập dữ liệu hoặc các trung
tâm dữ liệu để khai thác thông qua các công cụ và
phương pháp khai phá dữ liệu. Chẳng hạn như
mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Network), giải
thuật di truyền, cây quyết định (DT - mô hình đưa
ra quyết định dựa trên các câu hỏi), tìm kiếm lân
cận gần nhất. Kết quả thu được, kiến thức hoặc
chế độ khám phá và giải thích được gửi tới lãnh
đạo trường đại học.

2.3. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý thể
thao của trường đại học

Việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý
TDTT của trường đại học phải là một quy hoạch
thống nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu của các cấp
quản lý khác nhau trong các trường đại học
TDTT. Cấu trúc phát triển của hệ thống được
chia thành ba cấp, đó là lớp trình bày, lớp logic
nghiệp vụ và lớp truy cập dữ liệu. Lớp trình bày
là lớp ứng dụng hướng người dùng trực tiếp, lớp
này xây dựng hệ thống thông tin quản lý kinh
doanh, quản lý công việc hàng ngày, thu thập dữ
liệu hoạt động giao dịch. Lớp logic nghiệp vụ ở
giữa lớp trình bày và lớp truy cập dữ liệu, là phần
cốt lõi của quá trình xử lý logic nghiệp vụ của
toàn bộ hệ thống, chịu trách nhiệm tính toán và
xử lý các yêu cầu logic trong khi nhận dữ liệu từ
lớp truy cập dữ liệu của người sử dụng. Với mỗi
lần truy cập dữ liệu thì các thủ tục được thực hiện

Hình 1. Hệ thống quản lý thể thao Hình 2. Tiến trình khai phá dữ liệu
(Data mining)
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và các kết quả được trả lại cho người dùng. Hình
3 mô tả việc xây dựng hệ thống thông tin quản
lý thể thao.

Hình trên cho thấy, hệ thống mục tiêu sẽ được
thực hiện trên toàn bộ ba lớp ứng dụng như đã phân
cấp, cấp cao nhất của trang điều khiển, đối tượng
người dùng mà nó trỏ đến là giảng viên – huấn
luyện viên, Sinh viên – Vận động viên và quản trị
viên; lớp logic nghiệp vụ nằm ở giữa của lớp ứng
dụng, công việc chính chịu trách nhiệm là phán
đoán logic và thực thi, và các lớp dữ liệu đồng thời
tương tác; tương tác lớp truy cập dữ liệu chủ yếu
liên quan đến việc hoàn thành cơ sở dữ liệu, thực
hiện nhiều yêu cầu dữ liệu. Chương trình được liên
kết với cơ sở dữ liệu. Chẳng hạn với SQL Server
dựa trên ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web
(web application framework), đó là hệ thống quản
lý hiệu suất thể thao dựa trên nền tảng Visual
Studio của Microsoft và các kỹ thuật khai phá dữ
liệu khác để phân tích thành tích thể thao và đưa ra
đánh giá. Chương trình được phát triển bởi hệ
thống quản lý hiệu suất thể thao, có chức năng và
thực tế, dễ vận hành với khả năng mở rộng, chức
năng tốt và các mô-đun chức năng độc lập với nhau
và phối hợp, phản ánh tư tưởng “gắn kết cao, ghép
nối đơn giản” của công nghệ phần mềm.

Mô hình phân chia thành ba tầng giúp cho các
tầng ứng dụng được tách biệt và chỉ tập trung vào
nhiệm vụ xử lý các điều khoản của riêng chúng,
không chỉ giảm sự ghép nối giữa các mô-đun mà
còn cải thiện tính liên kết. Tận dụng khung phát
triển này giúp giảm khối lượng công việc lập
trình một cách hiệu quả khi nhu cầu thay đổi. Dễ
dàng điều chỉnh để đạt được những yêu cầu bằng
một số logic nghiệp vụ mà không cần viết lại các

mã lệnh hoặc tiến hành công việc sửa đổi toàn
diện. Vì vậy, chỉ cần tập trung cho việc nâng cao
hiệu quả và phát triển chương trình, đồng thời
kiểm soát tốt hơn chi phí phát triển, điều này
đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giảm
chi phí.

3. Kết luận
Với sự phát triển của cách mạng công nghiệp

4.0, gắn với kết quả thành tích thể thao qua các
năm của nhiều đối tượng (học sinh, sinh viên, vận
động viên), quản lý thể thao là một bộ phận quan
trọng của nền giáo dục quốc dân và ngành TDTT
không thể bỏ qua. Cần thiết phải triển khai phân
tích yêu cầu của hệ thống và nghiên cứu về công
nghệ phần mềm liên quan đến quản lý thành tích
thể thao, cũng như triển khai hệ thống quản lý
thành tích thể thao dựa trên khai phá dữ liệu.
Trong các trường đại học TDTT, do sự phát triển
và mở rộng của các dịch vụ xã hội kéo theo nhu
cầu mới của chức năng quản lý thể thao đã đòi hỏi
sự đổi mới mạnh mẽ và cấp bách với công tác
quản lý thể thao. Quản lý bằng công nghệ thông
tin là xu thế tất yếu, tính tích hợp của hệ thống
quản lý thể thao hiện có chưa cao. Do vậy, xây
dựng hệ thống quản lý có ý nghĩa thiết thực đối
với công tác giảng dạy, huấn luyện của trường Đại
học TDTT Bắc Ninh và cơ sở đào tạo khác dựa
trên hệ thống thông tin quản lý khai phá dữ liệu.
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